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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 04 tháng 09 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Hải Âu 568 1.2/2.8 78 3765 Nil Tổng hợp Cầu 6 P0 Nil 

02:00 Bình Minh 88 1.00/3.0 79 4165 Nil  Tổng hợp Cầu 6 Khu neo Nil 

02:00 Phúc Hoàng 26 1.0/3.0 79 3795 Nil  Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

03:00 Minh Tiến 99 4.5/4.6 79 3696 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 6 Nil 

03:00 Hoàng Anh 45 6.1/6.2 75.4 3528 Nil Tổng hợp Bến than P0 Nil 

03:00 Vũ Đình 135 3.5 102 6996 LS 135 Tổng hợp Cầu 9 P0 Nguyễn Hữu Ngọc/Nil 

04:00 Tấn Phúc 01 5.5/5.5 79 3336 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

04:00 Chanya Naree 4.1/6.7 157 21113 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil/Lavico 

05:00 Hoàng Anh 68 0.4/2.4 79 4102 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

05:00 Bảo Long 06 0.8/2.6 79 3673 Nil  Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

05:00 Brave 3.8/5.3 141 15601 Nil CDXMNS P0 Khu neo CT NSCC 

06:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

06:00 Phương Bắc 07 3.0 79 4125 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 8 Nil 

06:00  Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 79 4538 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 4 

Nil 

Cập mạn tàu Bình Minh 39 

Khi tàu Bạch Long 06 rời 

06:00 DKC 02 2.0/4.0 91 4719.0 Ptsc:05;06 Tổng hợp P0 2BLHD Ngô Sỹ Trường/DKC 

07:00 Cường Thịnh 36 4.0/4.0 89 5257 NB 01 Tổng hợp P0 Cầu 1 Nguyễn Hữu Ngọc/Nil 

08:00 Tân Bình 234 4.3/6.5 177 32936 ĐD: 06;08 Tổng hợp Cầu 5 P0 Trần Lam Giang/LP 

08:00 Bình Minh 88 1.00/3.0 79 4165 Nil  Tổng hợp Khu neo 4QT Nil 

09:00 Yn Busan 3.1/5.2 109 6596 Nil LHDNS P0 Khu neo CT PTSC 

09:30 CALYPSO 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 68 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Phạm Trọng Thiệp/HV 

09:30 Quang Vinh Star 3.0/4.0 113 9228 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD P0 Đỗ Tuấn Anh /Vitaco 



10:00 Hải Việt 88 3.0/3.0 89 5720 ĐĐ:06 Tổng hợp Cầu 4 P0 Trần Đức Việt/Nil 

10:00 Đức Sản 558 1.0/3.0 79 3688 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 6 Nil 

10:30 Hạ Long 09 3.0/4.0 104 4813 Ptsc 05;06 LHDNS 4BLHD P0 Ngô Sỹ Trường/Vitaco 

11:00 Tân Bình 257 4.0/5.0 169 28554 ĐD 06;08 Tổng hợp Khu neo Cầu 5 
Trần Lam Giang/Lavico 

Khi tàu Tan Binh 234 rời 

11:00 Đại Dương Việt 07 4.6 114 9850 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

11:00 Confidence 4.2/5.7 142 15708 NS 01;02 CDXMNS Jetty 1 P0 Phạm Văn Ái/NSCC 

11:30 PTS Hải Phòng 02 3.0/5.0 99 4998 Ptsc 05;06 LHDNS 2ALHD P0 Nguyễn Hữu Ngọc/Vipco 

12:00 Hoàng Hải ACE 1.0/3.0 88 5021 Nil Tổng hợp Khu neo Bình Thuận  Nil 

12:00 Đại Phúc 19 4.9/5.1 79 3147 Nil Tổng hợp 1QT P0 Nil 

12:00 Brave 3.8/5.3 141 15601 NS:01;02 CDXMNS P0 Jetty 1 Phạm Văn Ái/NSCC 

12:30 Long Phú 10 3.0/4.0 112 7725.29 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Đỗ Tuấn Anh/Vitaco 

13:00 Viễn Đông 151 3.0/4.0 102 6724 Nil  Tổng hợp P0 Khu neo Lavico 

13:30 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Trần Lam Giang/HV 

14:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

14:00 Minh Hằng 198 5.1 79 3804 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

14:00 Thanh Tùng 268 2.0/2.6 76 2436 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

14:30 MT hà Nội 69 1.0/2.6 79 4495 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil 

Khi Thanh Tùng 268 rời 

14:30 Hoài Sơn 58 0.8/2.7 79 4935 Nil CDXMNS Jetty 2 P0 Đỗ Tuấn Anh/Nil 

15:00 Itasco 45 1.0/2.8 79.8 4960 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

15:00 Phương Bắc 07 3.0 79 4125 Nil Tổng hợp Cầu 8 P0 Nil 

15:30 Thái Hà 66 1.0/2.6 79 3916 Nil Tổng hợp Khu neo Jetty 2 Đỗ Tuấn Anh/Nil 

16:00 Tong Cheng 701 4.8/5.8 112 7174 VAS 3006 Tổng hợp Khu neo 5QT Trần Đức Việt/Minh Anh 

16:00 Hoàng Gia 45 3.0/4.2 74 3100 Nil Tổng hợp Cầu 4 2QT Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 03.9.2025 

17:00 Khánh Linh 666 0.8/2.3 79 4845 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

17:00 Trần Gia 09 0.5/2.5 69 1950 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 

Nil 

Cập mạn Aquaglory 

Khi tàu VTT 37 rời 

17:00 CALYPSO 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 68 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Trần Lam Giang/HV 

17:30 Thanh Tùng 268 2.0/2.6 76 2436 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 Nil 

18:00 Minh Tiến 99 4.5/4.6 79 3696 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 



18:00 Minh Hiếu 79 5.8/5.8 94 4998 Vas:3006 Tổng hợp 5QT P0 Nguyễn Hữu Ngọc/Nil 

18:00 Phúc Hoàng 26 1.0/3.0 79 3795 Nil  Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 Nil 

18:00 PTS Hải Phòng 02 3.0/5.0 99 4998 Ptsc 05;06 LHDNS P0 2ALHD Trần Đức Việt/Vipco 

18:30 HÙNG KHÁNH 89 4.5/5.1 76 2986 Nil Tổng hợp Cầu 2 Cầu 1 
Nil/cập mạn Mạnh Hùng 

88 

19:00 Quang Vinh Star 3.0/4.0 113 9228 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

19:00 Duy Bắc 36 2.8/3.0 79 4002 Nil Tổng hợp 2AQT P0 Nil 

19:00 Việt Nhật 08 4.6/5.2 79 4201 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 7 Nil 

20:00 HÙNG KHÁNH 89 4.5/5.1 76 2986 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 Nil 

20:00 Minh Hiếu 59 0.6/2.4 79 3115 Nil Tổng hợp Khu neo Bình Dương Nil 

21:00 Quang Vinh Star 3.0/4.0 113 9228 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Trần Đức Việt/Vitaco 

23:00 Minh Hằng 313 5.0/5.0 77 3633 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

23:30 Hạ Long 09 3.0/4.0 104 4813 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Ngô Sỹ Trường/Vitaco 
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- Các Doanh nghiệp lai dắt;   
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